
 

THÔNG BÁO 

(Về việc tập huấn thiết bị cho sinh viên thực hiện KLTN tại PTN khoa CNTP- Đợt 2) 

1. Đối tượng 

Tất cả sinh viên thực hiện KLTN – NCKH có đăng ký tập huấn thiết bị theo 

thông báo số 360/TB-KCNTP và giảng viên có quan tâm. 

2. Thời gian: 

Ngày 30/11/2021, 01/12/2021 và 03/12/2021. 

3. Địa điểm 

Phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ Thực phẩm – 93 Tân Kỳ Tân Quý, phường 

Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM 

Lưu ý: 

− Phòng thí nghiệm sẽ căn cứ vào danh sách sinh viên tham gia tập huấn để cho mượn 

thiết bị khi sinh viên đăng ký thực hiện KLTN – NCKH tại phòng thí nghiệm (PTN) 

khoa CNTP. 

− Đối với trường hợp sinh viên không tham gia tập huấn theo kế hoạch chung của 

PTN thì GVHD sẽ chịu trách nhiệm tập huấn. 

− Đối với các bạn đã làm NCKH và đã thực hiện tại PTN trước đó không đăng ký tập 

huấn, PTN sẽ kiểm tra để đảm bảo các bạn đã nắm rõ thao tác vận hành thiết bị, nếu 

không đạt sẽ không được sử dụng thiết bị. 

− Sau khi tập huấn các bạn sẽ được vận hành thiết bị trực tiếp dưới sự giám sát của 

cán bộ phòng thí nghiệm.  

− Trong quá trình thực hiện tại PTN, các bạn sinh viên sẽ thường xuyên được kiểm 

tra về nguyên tắc vận hành thiết bị, nếu sinh viên không nắm rõ hoặc không biết sử 

dụng sẽ được yêu cầu dừng ngay thí nghiệm và xử lý theo quy định của PTN. 
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− Yêu cầu: Sinh viên tham gia tập huấn nghiêm túc, đúng giờ và thực hiện đúng theo 

yêu cầu giãn cách của cán bộ quản lý PTN. 

4. Danh sách các thiết bị tập huấn: 

STT Tên thiết bị Phòng Thời gian Ghi chú 

Ngày 30.11.2021 

1 Cân điện tử (cân 2 số) G401 7h30 - 8h30   

2 Tủ sấy G407, G409 7h30 - 8h30   

3 Cân phân tích (cân 4 số) G408 7h30 - 8h30   

4 Bể ổn nhiệt G409 7h30 - 8h30   

5 Máy quang phổ G408 8h30 - 9h30   

6 Máy đo ẩm nhanh ngũ cốc G408 9h30 - 10h30   

7 Bơm hút chân không G408 9h30 - 10h30   

8 Máy đo ẩm nhanh bột G408 9h30 - 10h30   

9 Máy lắc Vortex G408 9h30 - 10h30   

10 Máy xay sinh tố công nghiệp G408 9h30 - 10h30   

11 Bếp khuấy từ gia nhiệt G408 9h30 - 10h30   

12 
Máy cán cắt mì sợi hoạt động 

dùng điện 
G408 9h30 - 10h30 

Thay thế bằng công 

cụ cắt mì điện 

13 Tủ hút G401, G407 13h30 - 14h30   

14 Nồi hấp tiệt trùng G403, G404, G405 13h30 - 14h30   

15 Nồi hấp tiệt trùng bán tự động G406 13h30 - 14h30   

16 Lò nung G407 13h30 - 14h30   

17 Lò vi sóng G407 13h30 - 14h30   

18 Ghép mí chân không G409 14h30 - 15h30   

19 Máy ly tâm G409 14h30 - 15h30   

20 Máy lắc ổn nhiệt G409 14h30 - 15h30   

21 Máy siêu âm G409 14h30 - 15h30   

22 Bếp chiên frifri G409 14h30 - 15h30   

Ngày 01.12.2021 

23 Máy trộn bột G402 7h30 - 8h30   

24 Lò nướng điện 2 tầng G402 7h30 - 8h30   

25 Tủ ủ bột 16 khay G402 7h30 - 8h30   

26 Máy nghiền ngũ cốc khô G403 7h30 - 8h30   

27 Lò nướng mini G403 7h30 - 8h30   



STT Tên thiết bị Phòng Thời gian Ghi chú 

28 Kính hiển vi G403 8h30 - 9h30   

29 Tủ ấm G403, G405, G409 8h30 - 9h30   

30 Tủ cấy vi sinh G403, G406 8h30 - 9h30   

31 Máy đo hoạt độ nước G406 8h30 - 9h30   

32 Tủ ủ C02 G406 8h30 - 9h30   

33 Máy đồng hóa huyền phù G405 9h30 - 10h30   

34 Máy đồng hóa nhũ tương G405 9h30 - 10h30   

35 Thiết bị làm kem G405 9h30 - 10h30 
SV chuẩn bị khoảng 

1kg bột làm kem 

36 Thiết bị đo nhiệt độ tâm lon G408 13h30 - 14h30   

37 Máy ép dầu Mishio G304 14h30 - 15h30   

38 Thiết bị ép dầu thủy lực G304 14h30 - 15h30   

39 Máy ép trái cây công nghiệp G304 14h30 - 15h30   

40 Máy ép trục vít G410 14h30 - 15h30   

41 Thiết bị lên men sữa     Đã thanh lý 

Ngày 03.12.2021  

42 Thiết bị thanh trùng nằm ngang G404 7h30 - 9h30   

43 Máy cô quay chân không G409 9h30 - 11h30   

44 Máy tách vỏ trấu G301 13h30 - 14h30 
SV chuẩn bị khoảng 

1kg hạt thóc 

45 Trống kiểm phẩm G301 13h30 - 14h30   

46 Máy xát trắng hạt gạo G301 13h30 - 14h30   

47 Máy nghiền mịn ca cao G301 13h30 - 14h30   

48 Máy đo độ nhớt G408 14h30 - 15h30   

49 Máy đo pH để bàn G408 14h30 - 15h30   

50 Cân sấy ẩm hồng ngoại G408 14h30 - 15h30   

 

5. Danh sách sinh viên đã đăng ký lịch tập huấn thiết bị: 

Ngày 30.11.2021 

Tên thiết bị: Tủ sấy Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Đặng Thảo My 2005180533 09DHTP5 Đào Thị Tuyết Mai 

2 Huỳnh Thị Mỹ Hòa 2005181078 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

3 Trần Thị Cẩm Duyên  2022180154 09DHDB1  Đỗ Vĩnh Long 

4 Ngô Toàn Quốc 2005181239 09DHTP5 Hà Thị Thanh Nga 



5 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 2005181316 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

6 Nguyễn Tường Vy 2005181373 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

7 Phạm Minh Thư 2005181282 09DHTP9  Hà Thị Thanh Nga 

8 Trần Thị Hoài Thương 2005181288 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

9 Võ Minh Thư 2005181281 09DHTP9  Hà Thị Thanh Nga 

10 Mai Minh Trẫm 2005180212 09DHTP4  Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

11 Nguyễn Thanh Tuấn 2005181346 09DHTP8 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

12 Nguyễn Thị Bích Tuyền  2005181351 09DHTP2 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

13 Phan Thị Thuận 2005181287 09DHTP9 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

14 Trần Thị Kim Nhân 2005180186 09DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

15 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

16 Lê Đăng Khoa  2005180537 09DHTP7  Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

17 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

18 Nguyễn Thắng Gia Bảo 2022181005 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

19 Thái Đinh Khang 2005181103 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

20 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

21 Vũ Trúc Thanh Nhi 2005181199 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

22 Diệp Hồng Hân 2005180126 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

23 Hồ Quý Ngọc Hân 2005180359 09DHTP4 Lê Nguyễn Đoan Duy 

24 Huỳnh Thị Tú Anh 2005180467 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

25 Lê Thị Khánh Ngọc 2005180352 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

26 Lê Thị Thanh Hoa 2005180242 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

27 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  2005180294 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

28 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 2005180367 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

29 Phan Thị Trâm Anh 2005181010 09DHTP3  Lê Nguyễn Đoan Duy 

30 Trần Thị Ngọc Hoa 2005180250 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

31 Hà Hiếu Hạnh  2005181062 09DHTP6  Nguyễn Cẩm Hường 

32 Hà Hồng Hạnh 2005181061 09DHTP6 Nguyễn Cẩm Hường 

33 Phạm Cao Nguyệt Châu 2005181021 09DHTP7 Nguyễn Cẩm Hường 

34 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

35 Hồ Ngọc Vân 2022180030 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

36 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

37 Trần Minh Hữu 2005180524 09DHTP2 Nguyễn Hoàng Anh 

38 Võ Kiều Ngọc Diệu Hiền  2022181020 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

39 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

40 Võ Thị Thu Hiền 2022181021 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

41 Nguyễn Tôn Trường Khang 2005181104 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

42 Nguyễn Thị Hồng 2005181082 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

43 Hồ Thị Thanh Xuân  2005181379 09DHTP9  Nguyễn Thị Quỳnh Như 

44 Lê Minh Nhựt  2005180461 09DHTP1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

45 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 2022180068 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

46 Nguyễn Ngọc Thi 2005180271 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

47 Nguyễn Phương Linh 2005180172 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

48 Nguyên Trần Minh Thư 2022181067 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 



49 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 2005181109 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

50 Trịnh Ngọc Sơn 2005181252 09DHTP2 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

51 Hà Thị Thu Huyền  2005181097 09DHTP4 Phan Thế Duy 

52 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

53 Nguyễn Thị Ngọc Ái 2005181002 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

54 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

55 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

56 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

57 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

  

Tên thiết bị: Bể ổn nhiệt Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Huỳnh Thị Mỹ Hòa 2005181078 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

2 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 2005181316 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Nguyễn Tường Vy 2005181373 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

4 Nguyễn Thị Nhã Trân 2005181317 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

5 Phạm Minh Thư 2005181282 09DHTP9  Hà Thị Thanh Nga 

6 Trần Thị Hoài Thương 2005181288 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

7 Võ Minh Thư 2005181281 09DHTP9  Hà Thị Thanh Nga 

8 Mai Minh Trẫm 2005180212 09DHTP4  Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

9 Nguyễn Thanh Tuấn 2005181346 09DHTP8 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

10 Nguyễn Thị Bích Tuyền  2005181351 09DHTP2 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

11 Phan Thị Thuận 2005181287 09DHTP9 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

12 Trần Thị Kim Nhân 2005180186 09DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

13 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

14 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

15 Nguyễn Thanh Luân 2005180338 09DHTP5 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

16 Nguyễn Thắng Gia Bảo 2022181005 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

17 Diệp Hồng Hân 2005180126 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

18 Hồ Quý Ngọc Hân 2005180359 09DHTP4 Lê Nguyễn Đoan Duy 

19 Huỳnh Thị Tú Anh 2005180467 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

20 Lê Thị Khánh Ngọc 2005180352 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

21 Lê Thị Thanh Hoa 2005180242 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

22 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 2005180367 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

23 Trần Thị Ngọc Hoa 2005180250 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

24 Hà Hiếu Hạnh  2005181062 09DHTP6  Nguyễn Cẩm Hường 

25 Hà Hồng Hạnh 2005181061 09DHTP6 Nguyễn Cẩm Hường 

26 Phạm Cao Nguyệt Châu 2005181021 09DHTP7 Nguyễn Cẩm Hường 

27 Bùi Thị Ngọc Mai  2005181148 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

28 Bùi Thị Yến Nhi 2005180020 09DHTP6 Nguyễn Hoàng Anh 

29 Đào Quang 2005181234 09DHTP4 Nguyễn Hoàng Anh 

30 Nguyễn Thị Hồng 2005181082 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

31 Lê Minh Nhựt  2005180461 09DHTP1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

32 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 2022180068 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 



33 Nguyễn Ngọc Thi 2005180271 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

34 Nguyễn Phương Linh 2005180172 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

35 Nguyên Trần Minh Thư 2022181067 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

36 Hà Thị Thu Huyền  2005181097 09DHTP4 Phan Thế Duy 

37 Lê Thị Hồng Ái  2005181001 09DHTP3  Phan Thế Duy 

38 Trần Thị Tuyết Anh 2005181007 09DHTP7 Phan Thế Duy 

39 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

40 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

41 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

42 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

43 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

  

Tên thiết bị: Máy quang phổ 
Phụ trách hướng dẫn: Đỗ Văn Thanh,  

Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Huỳnh Thị Mỹ Hòa 2005181078 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

2 Lê Khánh Quỳnh 2005181245 09DHTP2 Đặng Thị Yến 

3 Võ Xuân Huyền 2005180473 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

4 Ngô Toàn Quốc 2005181239 09DHTP5 Hà Thị Thanh Nga 

5 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 2005181316 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

6 Trần Thị Hoài Thương 2005181288 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

7 Mai Minh Trẫm 2005180212 09DHTP4  Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

8 Nguyễn Thanh Tuấn 2005181346 09DHTP8 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

9 Nguyễn Thị Bích Tuyền  2005181351 09DHTP2 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

10 Nguyễn Thị Quyền Trân  2005180088 09DHTP1 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

11 Phạm Thị Mỹ Huyền 2005180173 09DHTP1 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

12 Phan Thị Thuận 2005181287 09DHTP9 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

13 Trần Thị Kim Nhân 2005180186 09DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

14 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

15 Lê Đăng Khoa  2005180537 09DHTP7  Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

16 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

17 Nguyễn Thắng Gia Bảo 2022181005 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

18 Thái Đinh Khang 2005181103 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

19 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

20 Vũ Trúc Thanh Nhi 2005181199 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

21 Huỳnh Thị Tú Anh 2005180467 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

22 Lê Thị Khánh Ngọc 2005180352 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

23 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 2005180367 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

24 Nguyễn Tôn Trường Khang 2005181104 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

25 Nguyễn Thị Hồng 2005181082 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

26 Hồ Thị Thanh Xuân  2005181379 09DHTP9  Nguyễn Thị Quỳnh Như 

27 Lê Minh Nhựt  2005180461 09DHTP1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

28 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 2022180068 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

29 Nguyễn Ngọc Thi 2005180271 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

30 Nguyễn Phương Linh 2005180172 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 



31 Nguyên Trần Minh Thư 2022181067 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

32 Lê Thị Hồng Ái  2005181001 09DHTP3  Phan Thế Duy 

33 Trần Thị Tuyết Anh 2005181007 09DHTP7 Phan Thế Duy 

34 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

35 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

36 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

37 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

38 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Máy đo ẩm nhanh ngũ cốc Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 2005181316 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

2 Trần Thị Hoài Thương 2005181288 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

4 Lê Đăng Khoa  2005180537 09DHTP7  Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

5 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

6 Nguyễn Thắng Gia Bảo 2022181005 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

7 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

8 Vũ Trúc Thanh Nhi 2005181199 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

9 Bùi Mạnh Khương 2005181115 09DHTP2 Lê Thị Thuý Hằng 

10 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

11 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

12 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

13 Nguyễn Tôn Trường Khang 2005181104 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

14 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

15 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

16 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

17 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

18 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 2005170123 08DHTP2 Trần Quyết Thắng 

Tên thiết bị: Bơm hút chân không  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Huỳnh Thị Mỹ Hòa 2005181078 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

2 Võ Xuân Huyền 2005180473 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

3 Mai Minh Trẫm 2005180212 09DHTP4  Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

4 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

5 Lê Thị Khánh Ngọc 2005180352 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

6 Hà Hiếu Hạnh  2005181062 09DHTP6  Nguyễn Cẩm Hường 

7 Hà Hồng Hạnh 2005181061 09DHTP6 Nguyễn Cẩm Hường 

8 Phạm Cao Nguyệt Châu 2005181021 09DHTP7 Nguyễn Cẩm Hường 

9 Trần Minh Hữu 2005180524 09DHTP2 Nguyễn Hoàng Anh 

10 Nguyễn Tôn Trường Khang 2005181104 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

11 Hồ Thị Thanh Xuân  2005181379 09DHTP9  Nguyễn Thị Quỳnh Như 

12 Hà Thị Thu Huyền  2005181097 09DHTP4 Phan Thế Duy 

13 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 



14 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Máy đo ẩm nhanh bột  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 2005181316 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

2 Trần Thị Hoài Thương 2005181288 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 2005180268 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

4 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

5 Hồ Ngọc Vân 2022180030 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

6 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

7 Võ Kiều Ngọc Diệu Hiền  2022181020 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

8 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

9 Võ Thị Thu Hiền 2022181021 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

10 Nguyễn Tôn Trường Khang 2005181104 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

11 Hà Thị Thu Huyền  2005181097 09DHTP4 Phan Thế Duy 

12 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

13 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Máy lắc Vortex  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Huỳnh Thị Mỹ Hòa 2005181078 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

2 Võ Xuân Huyền 2005180473 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

3 Huỳnh Thị Tú Anh 2005180467 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

4 Trần Thị Ngọc Hoa 2005180250 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

5 Lê Minh Nhựt  2005180461 09DHTP1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

6 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 2022180068 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

7 Nguyên Trần Minh Thư 2022181067 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

8 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

9 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

10 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Máy xay sinh tố công nghiệp  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Lê Thị Mỹ Dương 2005180108 09DHTP7 Đỗ Vĩnh Long 

2 Phạm Minh Thư 2005181282 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Võ Minh Thư 2005181281 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

4 Nguyễn Thanh Luân 2005180338 09DHTP5 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

5 Hồ Quý Ngọc Hân 2005180359 09DHTP4 Lê Nguyễn Đoan Duy 

6 Lê Trung Nghĩa 2005181177 09DHTP3 Nguyễn Đình Thị Như Nguyện 

7 Mai Ngọc Tuyết Anh  2005180239 09DHTP5 Nguyễn Đình Thị Như Nguyện 

8 Bùi Thị Ngọc Mai  2005181148 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

9 Bùi Thị Yến Nhi 2005180020 09DHTP6 Nguyễn Hoàng Anh 

10 Trần Minh Hữu 2005180524 09DHTP2 Nguyễn Hoàng Anh 

 



Tên thiết bị: Bếp khuấy từ gia nhiệt  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Lê Khánh Quỳnh 2005181245 09DHTP2 Đặng Thị Yến 

2 Mai Minh Trẫm 2005180212 09DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

3 Phan Thị Thuận 2005181287 09DHTP9 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

4 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

5 Lê Minh Nhựt  2005180461 09DHTP1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

6 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 2022180068 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

7 Nguyễn Ngọc Thi 2005180271 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

8 Nguyễn Phương Linh 2005180172 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

9 Nguyên Trần Minh Thư 2022181067 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

 

Tên thiết bị: Công cụ cắt mì điện  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Hồ Ngọc Vân 2022180030 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

2 Trần Minh Hữu 2005180524 09DHTP2 Nguyễn Hoàng Anh 

3 Võ Kiều Ngọc Diệu Hiền  2022181020 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

4 Võ Thị Thu Hiền 2022181021 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

 

Tên thiết bị: Tủ hút  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 2005181316 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

2 Trần Thị Hoài Thương 2005181288 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Mai Minh Trẫm 2005180212 09DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

4 Nguyễn Thanh Tuấn 2005181346 09DHTP8 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

5 Nguyễn Thị Bích Tuyền  2005181351 09DHTP2 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

6 Nguyễn Thị Quyền Trân  2005180088 09DHTP1 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

7 Phạm Thị Mỹ Huyền 2005180173 09DHTP1 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

8 Phan Thị Thuận 2005181287 09DHTP9 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

9 Trần Thị Kim Nhân 2005180186 09DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

10 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

11 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

12 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

13 Lê Thị Thanh Hoa 2005180242 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

14 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 2005180367 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

15 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

16 Lê Minh Nhựt  2005180461 09DHTP1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

17 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 2022180068 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

18 Nguyễn Ngọc Thi 2005180271 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

19 Nguyên Trần Minh Thư 2022181067 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

20 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 2005181109 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

21 Trịnh Ngọc Sơn 2005181252 09DHTP2 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

22 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

23 Nguyễn Thị Ngọc Ái 2005181002 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 



24 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

25 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

26 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

27 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Nồi hấp tiệt trùng  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Ngô Toàn Quốc 2005181239 09DHTP5 Hà Thị Thanh Nga 

2 Nguyễn Tường Vy 2005181373 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Phạm Minh Thư 2005181282 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

4 Võ Minh Thư 2005181281 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

5 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

6 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

7 Nguyễn Thanh Luân 2005180338 09DHTP5 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

8 Hồ Quý Ngọc Hân 2005180359 09DHTP4 Lê Nguyễn Đoan Duy 

9 Nguyễn Ngọc Hồng 2005180002 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

10 Bùi Thị Ngọc Mai  2005181148 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

11 Bùi Thị Yến Nhi 2005180020 09DHTP6 Nguyễn Hoàng Anh 

12 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

13 Đào Quang 2005181234 09DHTP4 Nguyễn Hoàng Anh 

14 Hồ Ngọc Vân 2022180030 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

15 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

16 Trần Minh Hữu 2005180524 09DHTP2 Nguyễn Hoàng Anh 

17 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

18 Võ Thị Thu Hiền 2022181021 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

19 Đinh Nguyễn Huỳnh Như 2005180166 09DHTP4 Nguyễn Phan Khánh Hòa 

20 Trần Thảo Vy  2005181376 09DHTP9 Nguyễn Thị Thu Huyền 

21 Nguyễn Thị Huỳnh Châu 2005180432 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

22 Nguyễn Thị Trúc Linh 2005180312 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

23 Nguyễn Thị Ngọc Ái 2005181002 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

24 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

25 Tạ Vũ Thiên Kim 2005181118 09DHTP3 Phan Thị Hồng Liên 

26 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

27 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Nồi hấp tiệt trùng bán tự động  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Tường Vy 2005181373 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

2 Phạm Minh Thư 2005181282 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Hồ Quý Ngọc Hân 2005180359 09DHTP4 Lê Nguyễn Đoan Duy 

4 Nguyễn Ngọc Hồng 2005180002 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

5 Bùi Thị Yến Nhi 2005180020 09DHTP6 Nguyễn Hoàng Anh 

6 Trần Thảo Vy  2005181376 09DHTP9 Nguyễn Thị Thu Huyền 

7 Nguyễn Thị Huỳnh Châu 2005180432 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 



8 Nguyễn Thị Trúc Linh 2005180312 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

9 Tạ Vũ Thiên Kim 2005181118 09DHTP3 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Lò nung  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Huỳnh Thị Mỹ Hòa 2005181078 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

2 Nguyễn Tường Vy 2005181373 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Diệp Hồng Hân 2005180126 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

4 Hồ Quý Ngọc Hân 2005180359 09DHTP4 Lê Nguyễn Đoan Duy 

5 Huỳnh Thị Tú Anh 2005180467 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

6 Lê Thị Khánh Ngọc 2005180352 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

7 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  2005180294 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

8 Phan Thị Trâm Anh 2005181010 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

9 Trần Thị Ngọc Hoa 2005180250 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

10 Hà Hiếu Hạnh  2005181062 09DHTP6 Nguyễn Cẩm Hường 

11 Hà Hồng Hạnh 2005181061 09DHTP6 Nguyễn Cẩm Hường 

12 Phạm Cao Nguyệt Châu 2005181021 09DHTP7 Nguyễn Cẩm Hường 

13 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

14 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

15 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

16 Hồ Thị Thanh Xuân  2005181379 09DHTP9 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

17 Lê Minh Nhựt  2005180461 09DHTP1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

18 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 2022180068 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

19 Nguyên Trần Minh Thư 2022181067 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

20 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 2005181109 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

 

Tên thiết bị: Lò vi sóng  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Võ Thị Kim Chi 2005180112 09DHTP7 Đỗ Vĩnh Long 

2 Nguyễn Thị Quyền Trân  2005180088 09DHTP1 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

3 Phạm Thị Mỹ Huyền 2005180173 09DHTP1 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

4 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 2005180367 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

5 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

6 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

7 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

8 Nguyễn Thị Hồng 2005181082 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

9 Lê Minh Nhựt  2005180461 09DHTP1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

10 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 2022180068 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

11 Nguyễn Ngọc Thi 2005180271 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

12 Nguyễn Phương Linh 2005180172 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

13 Nguyên Trần Minh Thư 2022181067 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

14 Nguyễn Thị Trúc Linh 2005180312 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

15 Nguyễn Thị Ngọc Ái 2005181002 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

 



Tên thiết bị: Ghép mí chân không  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Võ Thị Kim Chi 2005180112 09DHTP7 Đỗ Vĩnh Long 

2 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

3 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  2005180294 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

4 Phan Thị Trâm Anh 2005181010 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

5 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

6 Hồ Ngọc Vân 2022180030 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

7 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

8 Võ Kiều Ngọc Diệu Hiền  2022181020 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

9 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

10 Võ Thị Thu Hiền 2022181021 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

11 Trịnh Ngọc Sơn 2005181252 09DHTP2 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

12 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

13 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

14 Tạ Vũ Thiên Kim 2005181118 09DHTP3 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Máy ly tâm  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Huỳnh Thị Mỹ Hòa 2005181078 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

2 Lê Khánh Quỳnh 2005181245 09DHTP2 Đặng Thị Yến 

3 Võ Xuân Huyền 2005180473 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

4 Ngô Toàn Quốc 2005181239 09DHTP5 Hà Thị Thanh Nga 

5 Mai Minh Trẫm 2005180212 09DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

6 Nguyễn Thanh Tuấn 2005181346 09DHTP8 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

7 Nguyễn Thị Bích Tuyền  2005181351 09DHTP2 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

8 Nguyễn Thị Quyền Trân  2005180088 09DHTP1 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

9 Phạm Thị Mỹ Huyền 2005180173 09DHTP1 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

10 Phan Thị Thuận 2005181287 09DHTP9 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

11 Trần Thị Kim Nhân 2005180186 09DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

12 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

13 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

14 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

15 Huỳnh Thị Tú Anh 2005180467 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

16 Lê Thị Thanh Hoa 2005180242 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

17 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 2005180367 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

18 Hà Hiếu Hạnh  2005181062 09DHTP6 Nguyễn Cẩm Hường 

19 Hà Hồng Hạnh 2005181061 09DHTP6 Nguyễn Cẩm Hường 

20 Phạm Cao Nguyệt Châu 2005181021 09DHTP7 Nguyễn Cẩm Hường 

21 Bùi Thị Yến Nhi 2005180020 09DHTP6 Nguyễn Hoàng Anh 

22 Lê Huỳnh Anh Thư 2005181283 09DHTP9 Nguyễn Hoàng Anh 

23 Nguyễn Tôn Trường Khang 2005181104 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

24 Nguyễn Thị Hồng 2005181082 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

25 Hồ Thị Thanh Xuân  2005181379 09DHTP9 Nguyễn Thị Quỳnh Như 



26 Lê Minh Nhựt  2005180461 09DHTP1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

27 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 2022180068 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

28 Nguyễn Ngọc Thi 2005180271 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

29 Nguyễn Phương Linh 2005180172 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

30 Nguyên Trần Minh Thư 2022181067 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

31 Lê Thị Hồng Ái  2005181001 09DHTP3 Phan Thế Duy 

32 Trần Thị Tuyết Anh 2005181007 09DHTP7 Phan Thế Duy 

33 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

34 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

35 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

36 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

37 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Máy lắc ổn nhiệt  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Huỳnh Thị Mỹ Hòa 2005181078 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

2 Võ Xuân Huyền 2005180473 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

3 Mai Minh Trẫm 2005180212 09DHTP4  Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

4 Phan Thị Thuận 2005181287 09DHTP9 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

5 Lê Thị Khánh Ngọc 2005180352 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

6 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 2005180367 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

7 Trần Thị Ngọc Hoa 2005180250 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

 

Tên thiết bị: Máy siêu âm  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Thị Quyền Trân  2005180088 09DHTP1 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

2 Phạm Thị Mỹ Huyền 2005180173 09DHTP1 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

3 Nguyễn Thắng Gia Bảo 2022181005 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

4 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

5 Huỳnh Thị Tú Anh 2005180467 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

6 Nguyễn Thị Hồng 2005181082 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

 

Tên thiết bị: Bếp chiên frifri  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Võ Thị Kim Chi 2005180112 09DHTP7 Đỗ Vĩnh Long 

2 Lê Thị Thanh Hoa 2005180242 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

 

Ngày 01.12.2021 

Tên thiết bị: Máy trộn bột  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 2005180268 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

2 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  2005180294 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

3 Phan Thị Trâm Anh 2005181010 09DHTP3  Lê Nguyễn Đoan Duy 

4 Hồ Ngọc Vân 2022180030 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 



5 Trần Minh Hữu 2005180524 09DHTP2 Nguyễn Hoàng Anh 

6 Võ Kiều Ngọc Diệu Hiền  2022181020 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

7 Võ Thị Thu Hiền 2022181021 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

8 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 2005181109 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

9 Trịnh Ngọc Sơn 2005181252 09DHTP2 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

10 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

11 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Lò nướng điện 2 tầng  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 2005180268 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

2 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 2005181109 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

3 Trịnh Ngọc Sơn 2005181252 09DHTP2 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

4 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

5 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Tủ ủ bột 16 khay  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 2005180268 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

 

Tên thiết bị: Máy nghiền ngũ cốc khô  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 2005181316 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

2 Trần Thị Hoài Thương 2005181288 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

4 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

5 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

6 Hồ Quý Ngọc Hân 2005180359 09DHTP4 Lê Nguyễn Đoan Duy 

7 Nguyễn Tôn Trường Khang 2005181104 09DHTP6 Nguyễn Thị Hải Hòa 

8 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

9 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

10 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

11 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

12 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

13 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 2005170123 08DHTP2 Trần Quyết Thắng 

 

Tên thiết bị: Lò nướng mini  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Đặng Thảo My 2005180533 09DHTP5 Đào Thị Tuyết Mai 

2 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

3 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Kính hiển vi  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 



1 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

2 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

3 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

4 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

 

Tên thiết bị: Tủ ấm  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

2 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

3 Nguyễn Thắng Gia Bảo 2022181005 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

4 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

5 Đinh Nguyễn Huỳnh Như 2005180166 09DHTP4 Nguyễn Phan Khánh Hòa 

6 Nguyễn Thị Ngọc Ái 2005181002 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

7 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

8 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

9 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Tủ cấy vi sinh  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

2 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

3 Nguyễn Thị Ngọc Ái 2005181002 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

4 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

5 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

6 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Máy đo hoạt độ nước  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 2005181316 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

2 Trần Thị Hoài Thương 2005181288 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 2005180367 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

4 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

5 Nguyễn Phương Linh 2005180172 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

6 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

7 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Tủ ủ CO2  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

2 Lê Đăng Khoa  2005180537 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

3 Thái Đinh Khang 2005181103 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

 

Tên thiết bị: Máy đồng hóa huyền phù  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 



1 Nguyễn Ngọc Hồng 2005180002 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

2 Hà Hiếu Hạnh  2005181062 09DHTP6 Nguyễn Cẩm Hường 

3 Hà Hồng Hạnh 2005181061 09DHTP6 Nguyễn Cẩm Hường 

4 Phạm Cao Nguyệt Châu 2005181021 09DHTP7 Nguyễn Cẩm Hường 

5 Bùi Thị Ngọc Mai  2005181148 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

6 Đinh Nguyễn Huỳnh Như 2005180166 09DHTP4 Nguyễn Phan Khánh Hòa 

7 Võ Thị Mỹ Linh  2005170424 08DHTP2 Trần Quyết Thắng 

 

Tên thiết bị: Máy đồng hóa nhũ tương  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Lê Thị Mỹ Dương 2005180108 09DHTP7 Đỗ Vĩnh Long 

2 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

3 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

4 Vũ Trúc Thanh Nhi 2005181199 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

5 Võ Thị Mỹ Linh  2005170424 08DHTP2 Trần Quyết Thắng 

 

Tên thiết bị: Thiết bị làm kem  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Minh Phúc 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Võ Thị Mỹ Linh  2005170424 08DHTP2  Trần Quyết Thắng 

 

Tên thiết bị: Thiết bị đo nhiệt độ tâm lon  Phụ trách hướng dẫn: Phạm Thị Mỹ Tiên 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Lê Trung Nghĩa 2005181177 09DHTP3 Nguyễn Đình Thị Như Nguyện 

2 Mai Ngọc Tuyết Anh  2005180239 09DHTP5 Nguyễn Đình Thị Như Nguyện 

 

Tên thiết bị: Máy ép dầu Mishio  Phụ trách hướng dẫn: Đỗ Văn Thanh 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 2005181316 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

2 Trần Thị Hoài Thương 2005181288 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Nguyễn Thị Ngọc Ái 2005181002 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

4 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

5 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

6 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Thiết bị ép dầu thủy lực  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 2005181316 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

2 Trần Thị Hoài Thương 2005181288 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

4 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

5 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

 

Tên thiết bị: Máy ép trái cây công nghiệp  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 



STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Lê Khánh Quỳnh 2005181245 09DHTP2 Đặng Thị Yến 

2 Phạm Minh Thư 2005181282 09DHTP9  Hà Thị Thanh Nga 

3 Nguyễn Ngọc Hồng 2005180002 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

 

Tên thiết bị: Máy ép trục vít  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 2005181316 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

2 Trần Thị Hoài Thương 2005181288 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

 

Ngày 03.12.2021 

Tên thiết bị: Thiết bị thanh trùng nằm ngang  Phụ trách hướng dẫn: Đỗ Văn Thanh 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Lê Thị Mỹ Dương 2005180108 09DHTP7 Đỗ Vĩnh Long 

2 Võ Minh Thư 2005181281 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

4 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

5 Nguyễn Ngọc Hồng 2005180002 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

6 Lê Trung Nghĩa 2005181177 09DHTP3 Nguyễn Đình Thị Như Nguyện 

7 Mai Ngọc Tuyết Anh  2005180239 09DHTP5 Nguyễn Đình Thị Như Nguyện 

8 Nguyễn Thị Huỳnh Châu 2005180432 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

9 Nguyễn Thị Trúc Linh 2005180312 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

 

Tên thiết bị: Máy cô quay chân không  Phụ trách hướng dẫn: Phạm Đỗ Trà My 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Võ Xuân Huyền 2005180473 09DHTP3 Đặng Thị Yến 

2 Mai Minh Trẫm 2005180212 09DHTP4  Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

3 Nguyễn Thanh Tuấn 2005181346 09DHTP8 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

4 Nguyễn Thị Bích Tuyền  2005181351 09DHTP2 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

5 Phan Thị Thuận 2005181287 09DHTP9 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

6 Trần Thị Kim Nhân 2005180186 09DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

7 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

8 Diệp Hồng Hân 2005180126 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

9 Lê Thị Khánh Ngọc 2005180352 09DHTP7 Lê Nguyễn Đoan Duy 

10 Nguyễn Ngọc Thi 2005180271 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

11 Nguyễn Phương Linh 2005180172 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

 

Tên thiết bị: Máy tách vỏ trấu  Phụ trách hướng dẫn: Đỗ Văn Thanh 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Thắng Gia Bảo 2022181005 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

2 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

3 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

4 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

5 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 



 

Tên thiết bị: Trống kiểm phẩm  Phụ trách hướng dẫn: Đỗ Văn Thanh 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

2 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

3 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

4 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

 

Tên thiết bị: Máy xát trắng hạt gạo  Phụ trách hướng dẫn: Đỗ Văn Thanh 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

2 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

3 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

          

Tên thiết bị: Máy nghiền mịn ca cao  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Vũ Trúc Thanh Nhi 2005181199 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

 

Tên thiết bị: Máy đo độ nhớt  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

2 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

3 Đào Quang 2005181234 09DHTP4 Nguyễn Hoàng Anh 

4 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

5 Nguyễn Anh Thư 2022181069 09DHDB2 Nguyễn Phú Đức 

6 Lê Thị Hồng Ái  2005181001 09DHTP3  Phan Thế Duy 

7 Trần Thị Tuyết Anh 2005181007 09DHTP7 Phan Thế Duy 

8 Võ Thị Mỹ Linh  2005170424 08DHTP2  Trần Quyết Thắng 

 

Tên thiết bị: Máy đo pH để bàn  Phụ trách hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Lê Khánh Quỳnh 2005181245 09DHTP2 Đặng Thị Yến 

2 Lê Thị Mỹ Dương 2005180108 09DHTP7 Đỗ Vĩnh Long 

3 Ngô Toàn Quốc 2005181239 09DHTP5 Hà Thị Thanh Nga 

4 Nguyễn Tường Vy 2005181373 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

5 Nguyễn Thị Nhã Trân 2005181317 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

6 Bùi Thị Hoàng Mai 2005181147 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

7 Lữ Ngọc Kim Ngân 2005181169 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

8 Nguuễn Thanh Luân 2005180338 09DHTP5 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

9 Trịnh Thị Thiên Thư  2022181068 09DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

10 Huỳnh Thị Tú Anh 2005180467 09DHTP1 Lê Nguyễn Đoan Duy 

11 Lê Thị Thanh Hoa 2005180242 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

12 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 2005180367 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

13 Bùi Thị Ngọc Mai  2005181148 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 



14 Bùi Thị Yến Nhi 2005180020 09DHTP6 Nguyễn Hoàng Anh 

15 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

16 Đào Quang 2005181234 09DHTP4 Nguyễn Hoàng Anh 

17 Hồ Ngọc Vân 2022180030 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

18 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

19 Võ Kiều Ngọc Diệu Hiền  2022181020 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

20 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

21 Võ Thị Thu Hiền 2022181021 09DHDB2 Nguyễn Hoàng Anh 

22 Đinh Nguyễn Huỳnh Như 2005180166 09DHTP4 Nguyễn Phan Khánh Hòa 

23 Hồ Thị Thanh Xuân  2005181379 09DHTP9 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

24 Lê Minh Nhựt  2005180461 09DHTP1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

25 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 2022180068 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

26 Nguyễn Ngọc Thi 2005180271 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

27 Nguyễn Phương Linh 2005180172 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

28 Nguyên Trần Minh Thư 2022181067 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

29 Nguyễn Thị Huỳnh Châu 2005180432 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

30 Nguyễn Thị Trúc Linh 2005180312 09DHTP1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

31 Lê Thị Hồng Ái  2005181001 09DHTP3 Phan Thế Duy 

32 Trần Thị Tuyết Anh 2005181007 09DHTP7 Phan Thế Duy 

33 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

34 Nguyễn Thị Diễm Phúc 2005181222 09DHTP3 Phan Thị Hồng Liên 

35 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

36 Võ Thị Mỹ Linh  2005170424 08DHTP2 Trần Quyết Thắng 

 

Tên thiết bị: Cân sấy ẩm hồng ngoại  Phụ trách hướng dẫn: Đỗ Văn Thanh 

STT Họ và tên MSSV Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 2005181316 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

2 Phạm Minh Thư 2005181282 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

3 Trần Thị Hoài Thương 2005181288 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

4 Võ Minh Thư 2005181281 09DHTP9 Hà Thị Thanh Nga 

5 Mai Minh Trẫm 2005180212 09DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

6 Phan Thị Thuận 2005181287 09DHTP9 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

7 Thái Đinh Khang 2005181103 09DHTP7 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

8 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  2005180294 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

9 Phan Thị Trâm Anh 2005181010 09DHTP3 Lê Nguyễn Đoan Duy 

10 Hà Hiếu Hạnh  2005181062 09DHTP6 Nguyễn Cẩm Hường 

11 Hà Hồng Hạnh 2005181061 09DHTP6 Nguyễn Cẩm Hường 

12 Phạm Cao Nguyệt Châu 2005181021 09DHTP7 Nguyễn Cẩm Hường 

13 Dương Thị Hồng Phượng 2005180258 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

14 Nguyễn Thị Loan 2005180384 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

15 Võ Thị Hồng Nhung 2005180203 09DHTP3 Nguyễn Hoàng Anh 

16 Hồ Thị Thanh Xuân  2005181379 09DHTP9 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

17 Lê Minh Nhựt  2005180461 09DHTP1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

18 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 2022180068 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 



19 Nguyễn Ngọc Thi 2005180271 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

20 Nguyễn Phương Linh 2005180172 09DHTP6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

21 Nguyên Trần Minh Thư 2022181067 09DHDB1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 

22 Hà Thị Thu Huyền  2005181097 09DHTP4 Phan Thế Duy 

23 Châu Ngọc Như Huỳnh 2005181101 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

24 Nguyễn Thị Thảo Trâm  2005181312 09DHTP2 Phan Thị Hồng Liên 

25 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Phan Thị Hồng Liên 

26 Trầm Thị Yến Nhi 2005181200 09DHTP9 Phan Thị Hồng Liên 

27 Trương Thị Diệp Linh 2005181124 09DHTP6 Phan Thị Hồng Liên 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

 

 

 

                                                                         PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Duy 

 


